
Mã CQT Tên Mã cơ quan thu Mã KB Tên

I 3101 Thuế Thành phố Hải Phòng 1054745 0061
Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

1 Phường Đồ Sơn 11455 3107
Phường Đồ Sơn - Thuế cơ sở 6 

Thành phố Hải Phòng
1142515 0072

Phòng Giao dịch số 3 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

2 Phường Nam Đồ Sơn 11737 3107
Phường Nam Đồ Sơn - Thuế cơ 

sở 6 Thành phố Hải Phòng
1142516 0072

Phòng Giao dịch số 3 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

3 Xã Kiến Thụy 11680 3111
Xã Kiến Thụy - Thuế cơ sở 6 

Thành phố Hải Phòng
1142517 0072

Phòng Giao dịch số 3 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

4 Xã Kiến Minh 11725 3111
Xã Kiến Minh - Thuế cơ sở 6 

Thành phố Hải Phòng
1142518 0072

Phòng Giao dịch số 3 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

5 Xã Kiến Hải 11749 3111
Xã Kiến Hải - Thuế cơ sở 6 

Thành phố Hải Phòng
1142519 0072

Phòng Giao dịch số 3 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

6 Xã Kiến Hưng 11728 3111
Xã Kiến Hưng - Thuế cơ sở 6 

Thành phố Hải Phòng
1142520 0072

Phòng Giao dịch số 3 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

7 Xã Nghi Dương 11713 3111
Xã Nghi Dương - Thuế cơ sở 6 

Thành phố Hải Phòng
1142521 0072

Phòng Giao dịch số 3 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

8 Đặc khu Bạch Long Vĩ 11948 3116
Đặc khu Bạch Long Vĩ - Thuế cơ 

sở 6 Thành phố Hải Phòng
1142522 0064

Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

9 Đặc khu Cát Hải 11914 3114
Đặc khu Cát Hải - Thuế cơ sở 7 

Thành phố Hải Phòng
1142523 0070

Phòng Giao dịch số 2 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

Số TT
Tên Phường/xã mới Mã ĐBHC 

mới

Cơ quan Thuế mới 

Danh sách tên Phường, Xã_Tên cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước tương ứng sau sáp nhập

Kho bạc mới
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Mã CQT Tên Mã cơ quan thu Mã KB Tên

Số TT
Tên Phường/xã mới Mã ĐBHC 

mới

Cơ quan Thuế mới Kho bạc mới

10 Phường Ngô Quyền 11329 3103
Phường Ngô Quyền - Thuế cơ sở 

1 Thành phố Hải Phòng
1142582 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

11 Phường Gia Viên 11359 3103
Phường Gia Viên - Thuế cơ sở 1 

Thành phố Hải Phòng
1142583 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

12 Phường Hải An 11413 3104
Phường Hải An - Thuế cơ sở 1 

Thành phố Hải Phòng
1142584 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

13 Phường Đông Hải 11411 3104
Phường Đông Hải - Thuế cơ sở 1 

Thành phố Hải Phòng
1139279 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

14 Phường Thủy Nguyên 11560 3108
Phường Thủy Nguyên - Thuế cơ 

sở 4 Thành phố Hải Phòng
1142585 0070

Phòng Giao dịch số 2 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

15 Phường Thiên Hương 11557 3108
Phường Thiên Hương - Thuế cơ 

sở 4 Thành phố Hải Phòng
1142586 0070

Phòng Giao dịch số 2 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

16 Phường Hòa Bình 11533 3108
Phường Hòa Bình - Thuế cơ sở 4 

Thành phố Hải Phòng
1142587 0070

Phòng Giao dịch số 2 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

17 Phường Nam Triệu 11542 3108
Phường Nam Triệu - Thuế cơ sở 

4 Thành phố Hải Phòng
1142588 0070

Phòng Giao dịch số 2 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

18 Phường Bạch Đằng 11473 3108
Phường Bạch Đằng - Thuế cơ sở 

4 Thành phố Hải Phòng
1142589 0070

Phòng Giao dịch số 2 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

19 Phường Lưu Kiếm 11488 3108
Phường Lưu Kiếm - Thuế cơ sở 

4 Thành phố Hải Phòng
1141774 0070

Phòng Giao dịch số 2 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III
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Mã CQT Tên Mã cơ quan thu Mã KB Tên

Số TT
Tên Phường/xã mới Mã ĐBHC 

mới

Cơ quan Thuế mới Kho bạc mới

20 Phường Lê Ích Mộc 11506 3108
Phường Lê Ích Mộc - Thuế cơ sở 

4 Thành phố Hải Phòng
1141775 0070

Phòng Giao dịch số 2 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

21 Xã Việt Khê 11503 3108
Xã Việt Khê - Thuế cơ sở 4 

Thành phố Hải Phòng
1141776 0070

Phòng Giao dịch số 2 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

22 Phường Hồng Bàng 11311 3102
Phường Hồng Bàng - Thuế cơ sở 

2 Thành phố Hải Phòng
1141777 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

23 Phường Hồng An 11602 3102
Phường Hồng An - Thuế cơ sở 2 

Thành phố Hải Phòng
1141778 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

24 Phường An Dương 11581 3109
Phường An Dương - Thuế cơ sở 

2 Thành phố Hải Phòng
1141779 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

25 Phường An Hải 11617 3109
Phường An Hải - Thuế cơ sở 2 

Thành phố Hải Phòng
1141780 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

26 Phường An Phong 11593 3109
Phường An Phong - Thuế cơ sở 2 

Thành phố Hải Phòng
1141781 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

27 Phường Kiến An 11443 3106
Phường Kiến An - Thuế cơ sở 5 

Thành phố Hải Phòng
1141782 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

28 Phường Phù Liễn 11446 3106
Phường Phù Liễn - Thuế cơ sở 5 

Thành phố Hải Phòng
1141783 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

29 Xã An Hưng 11674 3110
Xã An Hưng - Thuế cơ sở 5 

Thành phố Hải Phòng
1142380 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

30 Xã An Khánh 11668 3110
Xã An Khánh - Thuế cơ sở 5 

Thành phố Hải Phòng
1142381 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III
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Mã CQT Tên Mã cơ quan thu Mã KB Tên

Số TT
Tên Phường/xã mới Mã ĐBHC 

mới

Cơ quan Thuế mới Kho bạc mới

31 Xã An Quang 11647 3110
Xã An Quang - Thuế cơ sở 5 

Thành phố Hải Phòng
1142382 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

32 Xã An Trường 11635 3110
Xã An Trường - Thuế cơ sở 5 

Thành phố Hải Phòng
1142383 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

33 Xã An Lão 11629 3110
Xã An Lão - Thuế cơ sở 5 Thành 

phố Hải Phòng
1142384 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

34 Phường Lê Chân 11383 3105
Phường Lê Chân - Thuế cơ sở 3 

Thành phố Hải Phòng
1142385 0064

Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

35 Phường An Biên 11407 3105
Phường An Biên - Thuế cơ sở 3 

Thành phố Hải Phòng
1142386 0064

Phòng Giao dịch số 1 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

36 Phường Hưng Đạo 11689 3115
Phường Hưng Đạo - Thuế cơ sở 

3 Thành phố Hải Phòng
1142387 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

37 Phường Dương Kinh 11692 3115
Phường Dương Kinh - Thuế cơ 

sở 3 Thành phố Hải Phòng
1142388 0061

Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

38 Xã Vĩnh Am 11887 3113
Xã Vĩnh Am - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142389 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

39 Xã Vĩnh Hải 11875 3113
Xã Vĩnh Hải - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142390 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

40 Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 11911 3113
Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thuế 

cơ sở 8 Thành phố Hải Phòng
1142391 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

41 Xã Vĩnh Bảo 11824 3113
Xã Vĩnh Bảo - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142392 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III
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Mã CQT Tên Mã cơ quan thu Mã KB Tên

Số TT
Tên Phường/xã mới Mã ĐBHC 

mới

Cơ quan Thuế mới Kho bạc mới

42 Xã Vĩnh Hòa 11848 3113
Xã Vĩnh Hòa - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142424 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

43 Xã Vĩnh Thịnh 11836 3113
Xã Vĩnh Thịnh - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142425 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

44 Xã Vĩnh Thuận 11842 3113
Xã Vĩnh Thuận - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142426 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

45 Xã Quyết Thắng 11761 3112
Xã Quyết Thắng - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142427 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

46 Xã Tiên Lãng 11755 3112
Xã Tiên Lãng - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142428 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

47 Xã Tân Minh 11779 3112
Xã Tân Minh - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142429 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

48 Xã Tiên Minh 11791 3112
Xã Tiên Minh - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142430 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

49 Xã Chấn Hưng 11806 3112
Xã Chấn Hưng - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142110 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

50 Xã Hùng Thắng 11809 3112
Xã Hùng Thắng - Thuế cơ sở 8 

Thành phố Hải Phòng
1142111 0071

Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

II 3001 Thuế Thành phố Hải Phòng 1054149 0061
Kho bạc Nhà nước khu vực III  - Phòng 

Kế toán Nhà nước

1 Xã Bình Giang 10966 3011
Xã Bình Giang - Thuế cơ sở 11 

thành phố Hải Phòng
1142112 0082

Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

2 Xã Kẻ Sặt 10945 3011
Xã Kẻ Sặt - Thuế cơ sở 11 thành 

phố Hải Phòng
1142113 0082

Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III
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Mã CQT Tên Mã cơ quan thu Mã KB Tên

Số TT
Tên Phường/xã mới Mã ĐBHC 

mới

Cơ quan Thuế mới Kho bạc mới

3 Xã Đường An 10972 3011
Xã Đường An - Thuế cơ sở 11 

thành phố Hải Phòng
1142114 0082

Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

4 Xã Thượng Hồng 10993 3011
Xã Thượng Hồng - Thuế cơ sở 

11 thành phố Hải Phòng
1142115 0082

Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

5 Xã Cẩm Giàng 10903 3010
Xã Cẩm Giàng - Thuế cơ sở 11 

thành phố Hải Phòng
1142116 0079

Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

6 Xã Mao Điền 10930 3010
Xã Mao Điền - Thuế cơ sở 11 

thành phố Hải Phòng
1142117 0079

Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

7 Xã Cẩm Giang 10888 3010
Xã Cẩm Giang - Thuế cơ sở 11 

thành phố Hải Phòng
1142118 0079

Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

8 Xã Tuệ Tĩnh 10909 3010
Xã Tuệ Tĩnh - Thuế cơ sở 11 

thành phố Hải Phòng
1142119 0079

Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

9 Xã Thanh Miện 11239 3012
Xã Thanh Miện - Thuế cơ sở 11 

thành phố Hải Phòng
1142120 0082

Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

10 Xã Bắc Thanh Miện 11254 3012
Xã Bắc Thanh Miện - Thuế cơ sở 

11 thành phố Hải Phòng
1142121 0082

Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

11 Xã Hải Hưng 11257 3012
Xã Hải Hưng - Thuế cơ sở 11 

thành phố Hải Phòng
1142122 0082

Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III
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Mã CQT Tên Mã cơ quan thu Mã KB Tên

Số TT
Tên Phường/xã mới Mã ĐBHC 

mới

Cơ quan Thuế mới Kho bạc mới

12 Xã Nguyễn Lương Bằng 11242 3012
Xã Nguyễn Lương Bằng - Thuế 

cơ sở 11 thành phố Hải Phòng
1142123 0082

Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

13 Xã Nam Thanh Miện 11284 3012
Xã Nam Thanh Miện - Thuế cơ 

sở 11 thành phố Hải Phòng
1142124 0082

Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

14 Xã Tứ Kỳ 11074 3009
Xã Tứ Kỳ - Thuế cơ sở 12 thành 

phố Hải Phòng
1142125 0083

Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

15 Xã Tân Kỳ 11113 3009
Xã Tân Kỳ - Thuế cơ sở 12 thành 

phố Hải Phòng
1142126 0083

Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

16 Xã Đại Sơn 11086 3009
Xã Đại Sơn - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1142127 0083

Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

17 Xã Chí Minh 11131 3009
Xã Chí Minh - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1142128 0083

Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

18 Xã Lạc Phượng 11140 3009
Xã Lạc Phượng - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1140305 0083

Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

19 Xã Nguyên Giáp 11146 3009
Xã Nguyên Giáp - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1140306 0083

Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

20 Xã Gia Lộc 10999 3008
Xã Gia Lộc - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1140307 0079

Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

21 Xã Yết Kiêu 11020 3008
Xã Yết Kiêu - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1140308 0079

Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III
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Mã CQT Tên Mã cơ quan thu Mã KB Tên

Số TT
Tên Phường/xã mới Mã ĐBHC 

mới

Cơ quan Thuế mới Kho bạc mới

22 Xã Gia Phúc 11050 3008
Xã Gia Phúc - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1139790 0079

Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

23 Xã Trường Tân 11065 3008
Xã Trường Tân - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1140309 0079

Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

24 Xã Ninh Giang 11203 3013
Xã Ninh Giang - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1140310 0083

Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

25 Xã Vĩnh Lại 11164 3013
Xã Vĩnh Lại - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1140350 0083

Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

26 Xã Khúc Thừa Dụ 11224 3013
Xã Khúc Thừa Dụ - Thuế cơ sở 

12 thành phố Hải Phòng
1140351 0083

Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

27 Xã Tân An 11167 3013
Xã Tân An - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1140352 0083

Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

28 Xã Hồng Châu 11218 3013
Xã Hồng Châu - Thuế cơ sở 12 

thành phố Hải Phòng
1140353 0083

Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực III

29 Phường Chu Văn An 10549 3003
Phường Chu Văn An - Thuế cơ 

sở 10 thành phố Hải Phòng
1140354 0080

Phòng Giao dịch số 8 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

30 Phường Chí Linh 10546 3003
Phường Chí Linh - Thuế cơ sở 

10 thành phố Hải Phòng
1140355 0080

Phòng Giao dịch số 8 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

31 Phường Trần Hưng Đạo 10570 3003
Phường Trần Hưng Đạo - Thuế 

cơ sở 10 thành phố Hải Phòng
1140356 0080

Phòng Giao dịch số 8 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III
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32 Phường Nguyễn Trãi 10552 3003
Phường Nguyễn Trãi - Thuế cơ 

sở 10 thành phố Hải Phòng
1140357 0080

Phòng Giao dịch số 8 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

33 Phường Trần Nhân Tông 10573 3003
Phường Trần Nhân Tông - Thuế 

cơ sở 10 thành phố Hải Phòng
1140358 0080

Phòng Giao dịch số 8 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

34 Phường Lê Đại Hành 10603 3003
Phường Lê Đại Hành - Thuế cơ 

sở 10 thành phố Hải Phòng
1140359 0080

Phòng Giao dịch số 8 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

35 Phường Kinh Môn 10675 3006
Phường Kinh Môn - Thuế cơ sở 

13 thành phố Hải Phòng
1140360 0081

Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

36 Phường Nguyễn Đại Năng 10744 3006

Phường Nguyễn Đại Năng - 

Thuế cơ sở 13 thành phố Hải 

Phòng

1140361 0081
Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

37 Phường Trần Liễu 10729 3006
Phường Trần Liễu - Thuế cơ sở 

13 thành phố Hải Phòng
1140362 0081

Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

38 Phường Bắc An Phụ 10678 3006
Phường Bắc An Phụ - Thuế cơ 

sở 13 thành phố Hải Phòng
1140363 0081

Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

39 Phường Nhị Chiểu 10714 3006
Phường Nhị Chiểu - Thuế cơ sở 

13 thành phố Hải Phòng
1140364 0081

Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

40 Phường Phạm Sư Mạnh 10726 3006
Phường Phạm Sư Mạnh - Thuế 

cơ sở 13 thành phố Hải Phòng
1140365 0081

Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III
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41 Xã Nam An Phụ 10705 3006
Xã Nam An Phụ - Thuế cơ sở 13 

thành phố Hải Phòng
1140366 0081

Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

42 Xã Kim Thành 10804 3007
Xã Kim Thành - Thuế cơ sở 13 

thành phố Hải Phòng
1140367 0081

Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

43 Xã An Thành 10792 3007
Xã An Thành - Thuế cơ sở 13 

thành phố Hải Phòng
1140368 0081

Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

44 Xã Lai Khê 10756 3007
Xã Lai Khê - Thuế cơ sở 13 

thành phố Hải Phòng
1140369 0081

Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

45 Xã Phú Thái 10750 3007
Xã Phú Thái - Thuế cơ sở 13 

thành phố Hải Phòng
1140370 0081

Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

46 Phường Hải Dương 10525 3002
Phường Hải Dương - Thuế cơ sở 

9 thành phố Hải Phòng
1140371 0077

Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

47 Phường Lê Thanh Nghị 10532 3002
Phường Lê Thanh Nghị - Thuế 

cơ sở 9 thành phố Hải Phòng
1140372 0077

Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

48 Phường Việt Hòa 10543 3002
Phường Việt Hòa - Thuế cơ sở 9 

thành phố Hải Phòng
1140373 0077

Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

49 Phường Thành Đông 10507 3002
Phường Thành Đông - Thuế cơ 

sở 9 thành phố Hải Phòng
1140374 0077

Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

50 Phường Nam Đồng 10837 3002
Phường Nam Đồng - Thuế cơ sở 

9 thành phố Hải Phòng
1140375 0077

Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III
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51 Phường Tân Hưng 10537 3002
Phường Tân Hưng - Thuế cơ sở 

9 thành phố Hải Phòng
1140376 0077

Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

52 Phường Thạch Khôi 11002 3002
Phường Thạch Khôi - Thuế cơ sở 

9 thành phố Hải Phòng
1140377 0077

Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

53 Phường Tứ Minh 10891 3002
Phường Tứ Minh - Thuế cơ sở 9 

thành phố Hải Phòng
1140378 0077

Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

54 Phường Ái Quốc 10660 3002
Phường Ái Quốc - Thuế cơ sở 9 

thành phố Hải Phòng
1140379 0077

Phòng Giao dịch số 5 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

55 Xã Nam Sách 10606 3004
Xã Nam Sách - Thuế cơ sở 14 

thành phố Hải Phòng
1140380 0078

Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

56 Xã Thái Tân 10642 3004
Xã Thái Tân - Thuế cơ sở 14 

thành phố Hải Phòng
1140381 0078

Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

57 Xã Trần Phú 10633 3004
Xã Trần Phú - Thuế cơ sở 14 

thành phố Hải Phòng
1140382 0078

Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

58 Xã Hợp Tiến 10615 3004
Xã Hợp Tiến - Thuế cơ sở 14 

thành phố Hải Phòng
1140383 0078

Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

59 Xã An Phú 10645 3004
Xã An Phú - Thuế cơ sở 14 

thành phố Hải Phòng
1140384 0078

Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

60 Xã Thanh Hà 10813 3005
Xã Thanh Hà - Thuế cơ sở 14 

thành phố Hải Phòng
1140521 0078

Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

61 Xã Hà Tây 10846 3005
Xã Hà Tây - Thuế cơ sở 14 thành 

phố Hải Phòng
1140522 0078

Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III
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62 Xã Hà Bắc 10816 3005
Xã Hà Bắc - Thuế cơ sở 14 thành 

phố Hải Phòng
1140523 0078

Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

63 Xã Hà Nam 10843 3005
Xã Hà Nam - Thuế cơ sở 14 

thành phố Hải Phòng
1140524 0078

Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III

64 Xã Hà Đông 10882 3005
Xã Hà Đông - Thuế cơ sở 14 

thành phố Hải Phòng
1140525 0078

Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực III
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